Tên HS: …………………     

BÀI ÔN TẬP - LỚP  2

TOÁN

Câu 1: Số tròn chục liền trước của 99 là:

 A. 98 

        B. 100 

          C. 90

              D. 80

Câu 2:  Tuần này, thứ bảy là ngày 22 tháng 12 .Thứ bảy tuần trước là ngày nào? .

 A. Ngày 14 tháng 12.
                         B. Ngày 15 tháng 12


 C. Ngày 16 th áng 12.                            D. Ngày 17 tháng 12
Câu3:   Số điền vào ô trống trong phép tính là:

       A. 11

         B. 23


 C. 13

                D. 33

Câu 4:  Kết quả của phép tính 37kg - 18kg là:

      A.  19                        B. 18kg                     C. 19 kg                      D. 18

Câu 5: Hiệu của  24 và 12 là:


A. 36

         B. 12


  C. 33                           D. 2
Câu 6:  Viết số thích hợp vào ô trống :  54 + 39 = 
       + 29 
A. 34                       B. 44                         C. 54                         D. 64   
Câu 7:  a. Đặt tính rồi tính: 


 58 + 17

  46 + 49

  100 – 54

 75 – 38



.................

..................

...................
        ....................


.................

..................

...................
        ....................


.................

..................

...................
        ....................

             b. Tính: 




    

            74 - 38 + 27 = .......................                  35 + 15 - 40 = ........................                         

                         ........................                                          ........................
Câu 8: Tìm x:

    a.  92 - x  = 45                       b.  x + 28 =  54                 c.  x - 35 = 67 - 29        

……………………                  …………………
      ....................................                                        …………………...                    ………………..           ....................................

 ...............................                  ...........................           ...................................

Câu 9:  Điền số ? 

            2 dm    = .... cm                                           4 dm 5cm = ..... cm

            70 cm  = ..... dm                                          32 cm       =   ...... dm ..... cm                                 

Câu 10:  Mẹ mua 24 kg gạo nếp, số gạo tẻ nhiều hơn số gạo nếp 17 kg. Hỏi mẹ mua bao nhiêu ki- lô- gam gạo tẻ ?

Bài giải:

…………..

…...........................................................................................................................................................
Câu 11: Hình vẽ bên.


- Có ... hình tứ giác

- Có ....hình tam giác
TIẾNG VIỆT
Họ tên: ………………………


Lớp:………………………



     






I. Đọc hiểu:  
1.Đọc thầm và làm bài tập:
                                               Cây và hoa bên lăng Bác

     Trên quảng trường Ba Đình lịch sử, lăng Bác uy nghi mà gần gũi. Cây và hoa khắp miền đất nước về đây hội tụ, đâm chồi, phô sắc, toả ngát hương thơm.

     Ngay thềm lăng, mười tám cây vạn tuế tượng trưng cho một hàng danh dự đứng trang nghiêm. Hướng chính lăng, cạnh hàng dầu nước thẳng tắp, những đoá hoa ban đã nở lứa đầu.

    Sau lăng, những cành đào Sơn La khoẻ khoắn vươn lên, reo vui với nhành sứ đỏ của đồng bằng Nam Bộ. Trên bậc tam cấp, hoa dạ lan hương chưa đơm bông, nhưng hoa nhài trắng mịn, hoa mộc, hoa ngâu kết chùm đang toả hương ngào ngạt.

     Cây và hoa của non sông gấm vóc đang dâng niềm tôn kính thiêng liêng theo đoàn người vào lăng viếng Bác.

                                                                     Theo TẬP ĐỌC LỚP 4, 1997
Khoanh vào chữ cái  trước ý đúng trong các câu trả lời dưới đây:
Câu 1. Cây và hoa được trồng xung quanh lăng Bác được đem về từ đâu? 

  A. Đồng bằng Nam Bộ.

  B. Khắp các miền đất nước.

  C. Sơn La.

Câu 2. Trên bậc tam cấp có những loài hoa nào được trồng?   
 A. Hoa nhài, hoa ban, hoa mộc, hoa ngâu.

 B. Hoa ban, hoa đào, hoa sứ đỏ, hoa nhài, hoa ngâu.

 C. Hoa dạ hương, hoa nhài, hoa mộc, hoa ngâu.

Câu 3: Kể tên những loài cây được trồng phía trước lăng Bác.   

A. Cây vạn tuế, cây bưởi, cây lan.

B. Cây dạ hương, hoa nhài, hoa sứ.

C. Cây vạn tuế, cây dầu nước, cây hoa ban.
Câu 4. Bài văn cho em biết điều gì về tình cảm của toàn dân đối với Bác? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………
Câu 5. Bộ phận gạch chân trong câu : “ Ngay thềm lăng, những đóa hoa ban đã nở lứa đầu. ” trả lời cho câu hỏi :  
 A. Khi nào ?            B. Bao giờ?            C.Ở đâu ?
Câu 6. Quả măng cụt tròn như quả cam. Trả lời cho câu hỏi: 

   A.  Là gì?                        B.  Như thế nào?


C.  Làm gì?              

Câu 7. Đặt câu hỏi cho các từ được gạch chân dưới đây:   
            Mùa đông, cá rô ẩn náu trong bùn ao.

…………………………………………………………………………………….

Câu 8. Từ trái nghĩa với từ “ cao ” là từ:   

           A. to                               B.  thấp                                 C. dài

Câu 9. Viết lại câu sau cho đúng chính tả: 


chiều nay, bình có đi lao động không

…………………………………………………………………….

Câu 10. Điền dấu câu thích hợp và mỗi ô trống  

Một hôm [image: image1.png]


 Trâu đi ăn về thì nghe phía trước có tiếng cười đùa ầm ĩ
[image: image2.png]



2. Chính tả: Nghe viết   ( Khoảng 15 phút)

Bài viết: Đàn bê của anh Hồ Giáo 
       Giống như những đứa trẻ quấn quýt bên mẹ, đàn bê cứ quẩn vào chân anh Hồ Giáo. Những con bê đực chốc chốc lại ngừng ăn, nhảy quẩng lên rồi chạy đuổi nhau thành một vòng tròn xung quanh anh. Những con bê cái thì rụt rè. Có con sán vào lòng anh, quơ quơ đôi chân lên như đòi bế.

3. Tập làm văn : Viết một  đoạn văn ngắn khoảng 4, 5 câu nói về một loài cây mà em thích.
 Gợi ý :    1. Loài cây em muốn giới thiệu là cây gì, được trồng ở đâu ?                                                 

                2. Hình dáng cây như thế nào ?

                3. Cây có ích lợi gì ?

                4. Em chăm sóc cây như thế nào?

Bài làm
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